
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 101 Phố xốm, Tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

7.000.000.000 VNĐ

18/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NAM HẢI

0110788584

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Kinh doanh vàng trang sức, bạc trang sức, mỹ nghệ 
(không bao gồm kinh doanh vàng miếng, vàng kim loại)

4662(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Kinh doanh đá quý
- Kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp (không bao gồm 
thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bị cấm theo quy định pháp 
luật)

4669

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

4. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, bạc trang sức, mỹ nghệ

2420

5. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 

4659

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NAM HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM HAI GOLD SILVER GEMSTONE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0933609366
Email: haiminhchau101@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001080013595

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 101 Phố xốm, Tổ dân phố 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 101 Phố xốm, Tổ dân phố 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN HẢI   Nam
19/09/1980 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001080013595
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 101 Phố xốm, Tổ dân phố 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 101 Phố xốm, Tổ dân phố 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HẢI   Nam

19/09/1980 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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